


PHẦN ĐỊA LÍ:
BÀI 12. LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
2 tiết)

	

	                                       Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động 2.1: Thành phần không khí gần bề mặt đất
a. Mục đích:  HS kể tên được các thành phần và tỉ trọng của các thành phần đó trong 
b. Nội dung: Thành phần không khí gần bề mặt đất
c.  Sản phẩm: bài thuyết trình và sản phẩm của HS
d. Cách thực hiện. 
	                     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1/ Các tầng khí quyển 
Đọc thông tin trong mục 2 và quan sát hình em hãy:
-	Cho biết khí quyển gồm những tầng nào.
HS làm việc nhóm 
	
	
	Đối lưu
	Bình lưu

	Vị trí
	
	

	Đặc điểm
	
	


2/ Thành phần không khí
Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí.
- Trong quá trình cây xanh quang hợp, chất hữu cơ và khỉ oxy được tạo ra như thế nào?
- Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trái Đất?

	I/ CÁC TẦNG KHÍ QUYỂN VÀ THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ

1/ Các tầng khí quyển 
Gồm 3 tầng:
           + Đối lưu
           + Bình lưu
          + Tầng cao khí quyển.
   *  Tầng đối lưu:
 - Nằm dưới cùng, độ dày từ 0-16 km.
 - Tập trung 90% KHÔNG KHÍ, KHÔNG KHÍ luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.
 - Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng :mây, mưa, sấm chớp…
 - Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, lên cao100m nhiệt độ giảm 0,60C.
*  Tầng bình lưu:
- Nằm trên tầng đối lưu, độ dày từ 16 – 80 km, không khí chuyển động theo chiều ngang.
- Có lớp ôzôn có tác dụng hấp thụ, ngăn các tia bức xạ có hại của MT đối với sinh vật và con người
2/ Thành phần không khí 
Gồm: 
- Khí nitơ chiếm 78%.
- Khí oxi chiếm 21% .
- Hơi nước và các khí khác
                           chiếm 1%
-> Các khi này có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đời sống.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
	

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.2: khối khí
a. Mục đích: HS biết được nơi hình thành và đặc điểm của các khối khí
b. Nội dung: Tìm hiểu Các khối khí
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm hoàn thành nội dung sau: 
	Khối khí
	Nơi hình thành
	Đặc điểm chính

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
	II/ khối khí 

Các khối khí:
- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
	

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung
	

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
	




	Hoạt động 2.3: Khí áp và gió trên Trái Đất
a. Mục đích: HS biết được khái niệm khí áp, đơn vị đo khí áp; sự phân bố các đai khí hậu trên Trái Đất
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Khí áp 
Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài, em hãy:
- Đọc trị sổ khí áp đang hiển thị trên khí áp kế kim loại.
- Trị số ấy là khí áp thấp hay khỉ áp cao 
Các đai khí áp trên Trái đất
Quan sát hình 12.5, em cho biết:
- Trên Trái Đất có các đai khí áp nào?
- Nêu tên các đai khí áp thấp, đai khí áp cao
2/ Gió trên Trái Đất
Dựa vào hình 12.5, em hãy:
-	
	Loại gió
	  phạm vi gió thổi
	   Hướng gió

	Tín phong
	
	

	Tây ôn đới
	
	

	Đông cực
	
	




	III/ Khí áp và gió trên Trái Đất
1. Khí áp
- Sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp.
- Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân.
Các đai khí áp trên Trái đất.
- Khí áp được phân bố trên TRÁI ĐẤT thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực
+ Các đai áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600B và N
+ Các đai áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300 B và N và khoảng vĩ độ 900B và N(cực Bắc và Nam)
2/ Gió trên Trái Đất





	Bảng chuẩn kiến thức
	Loại gió
	Phạm vi gió thổi
	    Hướng gió

	
Tín phong
	 Từ khoảng các vĩ độ 300B và N về XĐ
	ở nửa cầu Bắc  hướng ĐB, 
ở nửa cầu Nam  hướng ĐN

	
Tây ôn đới
	Từ khoảng các vĩ độ 300B và N lên khoảng các vĩ độ 600B và N
	ở nửa cầu B, gió hướng TN, 
ở nửa cầu N, gió hướng TB

	
Đông cực
	Từ khoảng các vĩ độ 900Bvà N về 600B và N
	ở nửa cầu B, gió hướng ĐB, 
ở nửa cầu N, gió hướng ĐN




	Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.
1. Em hãy cho biết tầng khí quyển nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự sống trên Trái Đất? Vì sao?
2. Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu







……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN LỊCH SỬ:
BÀI 15: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC
1. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI

	-HS quan sát Hình 15.1 giới thiệu cho HS về hình ảnh hoa văn trên mặt trống đồng, miêu tả đời sống sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc: Hình ảnh nam nữ giã gạo, mặt trời, chim cò, hình trâu bò và kết hợp với đồ dựng bằng gốm và thạp đồng (hình 15.2,15.3) cho thấy ngành nông nghiệp trồng lúa nước đã trở thành một nghề chủ yếu, cố định của người Việt thời dựng nước. Người dân trồng lúa dưới ánh Mặt Trời, chim, cò tung bay ngoài đồng ruộng, đậu lên trên cả mái nhà, từng đôi nam nữ giã gạo trong mùa thu hoạch lúa.
- GV chia HS làm các nhóm, yêu cầu HS thảo luận, đọc nội dung mục I SHS trang 77, 78, 79 và trả lời câu hỏi vào Phiếu học tập số 1: Em hãy miêu tả một số nét về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc theo bảng sau:
	Người Văn Lang, Âu Lạc
	Ăn
	Mặc
	Ở
	Đi lại

	 
	 
	 
	 
	 


 
-   HS tiếp tục thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi:
+ Quan sát các hình Hình 15.3, 15.5, em hãy cho biết cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng muôi đồng, thạp đồng để làm gì?
 
          
 
 
 
+ Quan sát Hình 15.7, em hãy cho biết người Lạc Việt thường sử dụng nhà sàn để làm gì?
 
-  HS đọc mục Em có biết SHS trang 78 để hiểu hơn về hình ảnh, ý nghĩa của trống đồng Ngọc Lũ.

	1. Đời sống vật chất
- Một số nét về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc:
	Người Văn Lang, Âu Lạc
	Ăn
	Mặc
	Ở
	Đi lại

	 
	- Thức ăn chính là cơm
tẻ, cơm nếp với thịt,
cá, cua, ốc, rau, dưa,
cà.., biết dùng gia vị,
làm bánh, nấu rượu,...
- Trong bữa ăn có
mâm, bát, muôi,...
	Nữ mặc váy, nam
đóng khố, đi chân
đất. Khi có lễ hội,
nữ mặc áo và váy
đài, nam mặc áo và
quần dài, đầu chít
khăn cài lông chìm,
đeo trang sức,...
	Họ làm nhà sàn ở
những vùng đất cao
ven sông để tránh
thú dữ. Nhà sàn
có mái cong hình
thuyền hay mái tròn
hình mui làm bằng
gỗ, tre, nứa, lá,...
	Người dân
Văn Lang
sống ven các
dòng sông
lớn, phương
tiện đi lại chủ
yếu bằng
thuyền.


- Cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng muôi đồng, thạp đồng để:
+ Muôi đồng: chứng tỏ người Việt đã ăn cơm, biết sử dụng nhiều vật dụng gắp thức ăn.
+ Thạp đồng: dùng để đựng lúa, chứng tỏ hạt lúa rất thiêng liêng nên cư dân đã trang trí thạp đồng rất công phu.
[bookmark: _GoBack]- Người Lạc Việt thường sử dụng nhà sàn vì: cư dân làm nhà ở những vùng đất cao ven sông, ven biển hoặc trên sườn đồi. Họ làm nhà sàn để tránh thú dữ. Nhà có mái cong hình thuyền hoặc mái tròn hình mui thuyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















		



